MẪU BÁO CÁO NHANH
Thanh tra Sở KH&CN tỉnh/thành phố... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
BÁO CÁO NHANH

Kết quả thanh tra chuyên đề ATBXHN – năm 2017

1. Đợt thanh tra từ ngày .............. / .............. /2017 đến ngày .............. / .............. /2017

2. Báo cáo về số lượng cơ sở được thanh tra, số cơ sở vi phạm hành chính

	TT
	Cơ sở hoạt động bức xạ
	Số cơ sở được thanh tra
	Số cơ sở vi phạm
	Số tiền phạt (đ)
	Ghi chú

	1
	Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ trong hệ các thiết bị đo, điều khiển tự động trong công nghiệp
	
	
	
	

	2
	Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ trong thiết bị đo phân tích
	
	
	
	

	3
	Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ di động trong thiết bị chụp ảnh phóng xạ công nghiệp 
	
	
	
	

	4
	Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ di động trong thiết bị đo độ chặt, độ ẩm 
	
	
	
	

	5
	Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ trong thiết bị chiếu xạ.
	
	
	
	

	6
	Cơ sở sử dụng chất PX, thiết bị có NPX trong nghiên cứu, đào tạo
	
	
	
	

	7
	Cơ sở dịch vụ xuất nhập khẩu nguồn phóng xạ
	
	
	
	

	8
	Cơ sở lưu giữ nguồn phóng xạ
	
	
	
	

	9
	Các cơ sở khác có hoạt động liên quan đến nguồn PX
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Trong đó:

1. Số cơ sở đã kiểm tra, xác nhận được NPX bằng thiết bị đo:..............................................

2. Số cơ sở chỉ xác nhận được NPX trên hồ sơ, tài liệu:........................................................

3. Số cơ sở chưa xác nhận được NPX bằng thiết bị đo và qua  tài liệu, hồ sơ về NPX:........
3. Về hành vi vi phạm hành chính

	
	
	Số hành vi vi phạm của cơ sở dùng NPX trong:

	TT
	Hành vi vi phạm quy định về:
	TB đo, điều khiển TĐ trong CN
	Thiết bị đo phân tích
	Chụp ảnh phóng xạ công nghiệp di động
	Đo độ chặt, độ ẩm di động
	Thiết bị chiếu xạ
	Nghiên cứu, đào tạo
	Cơ sở dịch vụ XNK nguồn PX
	Lưu giữ nguồn phóng xạ
	Các lĩnh vực khác

	
	Hành vi vi phạm về an toàn bức xạ (ATBX)

	1
	Khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc BX.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tuân thủ các điều kiện ghi trong giấy phép.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lập, lưu giữ hồ sơ ATBX.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chứng chỉ nhân viên BX, chứng chỉ đào tạo ATBX.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Kiểm soát liều chiếu xạ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Chỉ dẫn an toàn, an ninh, cảnh báo bức xạ, nội quy ATBX 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bố trí người phụ trách an toàn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhật ký vận hành quy trình vận hành, sử dụng, lưu giữ, bảo quản, sửa chữa thiết bị BX, NPX.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên BX định kỳ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trang bị dụng cụ bảo hộ, thiết bị đo kiểm tra an toàn .
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Kiểm xạ đinh kỳ khu vực làm việc 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Báo cáo định kỳ hàng năm về thực trạng an toàn tiến hành công việc của đơn vị.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Lưu giữ, xử lý, chôn cất chất thải PX, NPX đã qua sử dụng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nhập khẩu thiết bị BX, NPX.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Tổ chức theo dõi, phát hiện chất PX, vật thể bị nhiễm bẩn PX lẫn trong phế thải kim loại, trong phôi thép.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Hành vi vi phạm khác.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hành vi vi phạm về an ninh nguồn phóng xạ (ANNPX)

	17
	Xây dựng quy trình bảo đảm ANNPX trong và ngoài giờ làm việc; ứng phó sự cố mất an ninh NPX.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Quy định trách nhiệm, quyền hạn của từng đơn vị, cá nhân liên quan tới việc bảo đảm an ninh NPX.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Thiết lập khu vực kiểm soát an ninh NPX; chỉ dẫn an ninh tại khu vực kiểm soát ANNPX.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Kiểm đếm NPX.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Bố trí kho riêng biệt để lưu giữ NPX.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Bố trí nơi cất giữ đảm bảo ANNPX tại công trường trong thời gian không sử dụng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Dịch chuyển, thay đổi vị trí NPX so với thông tin trong Giấy phép.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Bàn giao, chuyển giao NPX trong nội bộ và ngoài cơ sở có NPX khi chưa được cho phép.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Thực hiện đầy đủ, kịp thời yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Hành vi vi phạm khác.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Phân loại đơn vị được thanh tra theo 4 cấp độ tình hình bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh NPX.

	Phân loại đơn vị đã thanh tra
	Số lượng

	Cấp độ 1: Cơ sở có NPX đang trong quá trình sản xuất, có bộ máy quản lý hành chính vẫn đang hoạt động bình thường.
	

	Cấp độ 2: Cơ sở có NPX nhưng không còn sử dụng mà đã tháo dỡ đem lưu giữ tạm thời tại kho của cơ sở, có bộ máy quản lý hành chính vẫn đang hoạt động bình thường.
	

	Cấp độ 3: Cơ sở có NPX nhưng không còn sử dụng mà đã tháo dỡ đem lưu giữ tạm thời tại kho của cơ sở, hoạt động kinh doanh không hiệu quả, bộ máy quản lý hành chính gặp khó khăn.
	

	Cấp độ 4: Cơ sở có nguồn phóng xạ nhưng không còn sử dụng mà đã tháo dỡ đem lưu giữ tạm thời tại kho của cơ sở, không còn bộ máy quản lý hành chính; Doanh nghiệp đã phá sản hoặc có nguy cơ phá sản, giải thể.
	


5. Nhận xét và kiến nghị: ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.....................  ngày   ...   tháng   ...   năm 2017











Chánh thanh tra

